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BÀI 1. CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 

 

MỤC TIÊU MÔĐUN:  

     Học xong môđun này sinh viên có khả năng: 

+ Nêu được công dụng, cấu tạo, phạm vi sử dụng nhà công nghiệp 

+ Đọc, hiểu được hệ thống các bản vẽ thi công khung nhà công nghiệp 

+ Trình bày được phương pháp khai triển các chi tiết thép hình uốn lại. 

+ Tính được kích thước phôi theo bản vẽ thiết kế.  

+ Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ, thiết bị chế tạo cơ khí. 

+ Lấy dấu, cắt phôi, uốn tạo hình, khoan lỗ, tán đinh, hàn đính, lắp ghép chi tiết 

    thành thạo. 

+ Kích thước sau khi lắp ghép của toàn bộ khung nhà trong phạm vi dung sai 

     cho phép T=  1/ m. 

+ Sử dụng hiệu quả, đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp. 

+ Bố trí chỗ làm việc khoa học. 

NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 

        Nhà công nghiệp một tầng bằng thép được sử dụng rộng rải trong các công trình 

xây dựng công nghiệp. Để tạo nên kết cấu khung nhà có thể dùng vật liệu thép hoặc bê 

tông cốt thép. Khi dùng cột bê tông, vì kèo bằng thép thì kết cấu khung được gọi là 

khung liên hợp. Khi dùng tất cả các cấu kiện bằng thép thì được gọi là khung toàn 

thép. Kết cấu khung toàn thép được dùng khi nhà cao (chiều cao thông thuỷ H > 15m), 

nhịp lớn (L > 24m), bước cột lớn (B > 12m), cẩu trục nặng (Q > 50t).  

1.1. Các thông số cơ bản của nhà công nghiệp một tầng 

       L: Nhịp hay khẩu độ là khoảng cách giữa hai trục định vị dọc nhà 

       b: Bước cột là khoảng cách giữa hai trục định vị ngang nhà. 

       hr: Khoảng cách từ nền đến kết cấu mang lực mái. 

       h: Chiều cao nhà - khoảng cách từ nền đến mép dưới kết cấu mang lực mái h = hr 

+ h2 

      Lk: Khoảng cách giữa hai trục ray (nhịp cẩu trục)  Lk < L 

                 Trong đó: L = Lk + 2e 

      e: Khoảng cách từ trục đường ray đến trục định vị 

        Với sức trục Q ≤ 30T   e = 750 mm 

                            Q > 30T    e = 1000 - 1250 mm 
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Hình 1.1. Các thông số cơ bản của khung nhà công nghịêp 1 tầng 

1.2. Các thông số cơ bản của nhà công nghiệp nhiều tầng 

- ht: Chiều cao tầng nhà: là khoảng cách từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên kề 

liền. 

- htt:Chiều cao thông thuỷ là khoảng cách từ sàn tầng dưới đến mép dưới của bộ phận 

sàn tầng trên nhô ra (thường là dầm, trần) 

- hd: Chiều cao dầm 

- hs: Bề dày sàn nhà 

- ht = htt + hd + hs 
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Hình1.2. Nhà công nghiệp nhiều tầng 

2. CẤU TẠO, NHIỆM VỤ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 

2.1. Cấu tạo 

2.1.1. Cấu tạo chung 

    Trong xây dựng công nghiệp, thép là loại vật liệu có nhiều ưu điểm: bền, trọng 

lượng kết cấu nhẹ, chịu được tải trọng lớn, chế tạo, vận chuyển và dựng lắp nhanh 

chóng. Nên khi sử dụng cần tính toán xem xét. Dùng khung thép trong những trường 

hợp sau đây tốt và lợi nhất  

-  Xưởng nếu không có cẩu trục thì chiều cao xưởng h > 20 m 

-  Xưởng có cẩu trục cầu với sức trục Q > 20T, hr > 8 m, nhịp L > 24 

-  Dầm cầu trục bằng thép dùng với bước cột b ≥ 6 m, sức trục Q > 20T, chế độ làm 

việc của cầu trục nặng. 

-  Dàn thép dùng khi nhịp L ≥ 30 m  

     Vậy chọn khung nhà bằng vật liệu gì còn phải dựa trên những yếu tố sau: 

+ Yêu cầu kỹ thuật của sản xuất 

+ Điều kiện, hoàn cảnh và môi trường sử dụng kết cấu 

+ Chế độ làm việc bên trong xưởng 

+ Những thông số cơ bản ( L, b, h, Q ) 

+ Điều kiện khả năng cung cấp vật liệu. 
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Hình 1.3. 

 Thường chọn giải pháp khung ngang chịu lực. Tùy thuộc kiên kết giữa cột với móng - 

cột với kết cấu mang lực mái, ta có: 

* Khung liên kết cứng: (cột với móng, cột với kết cấu mái liên kết ngàm) 

       Loại khung này có độ cứng theo phương ngang lớn, chịu được tải trọng lớn. 

- Khuyết điểm: khi bị lún không đều, khi chịu sự tác dụng của thay đổi nhiệt độ lớn và 

khi có bất kỳ chuyển vị nào đều có thể gây ra nội lực phụ trong kết cấu khung - dễ bị 

phá hoại cục bộ. 

* Khung liên kết khớp: Cột với móng liên kết ngàm, cột với kết cấu mang lực mái 

liên kết khớp. Trong loại khung này các liên kết khớp dễ bị phá hoại gây hư hỏng ở 

mái nhưng không hư hỏng kết cấu chịu lực chính. 

2.1.2. Hình thức kết cấu nhà công nghiệp  

a. Kết cấu nhà có khẩu độ nhỏ: 

      Khẩu độ loại nhà này thường là 12m. Do độ cao không lớn, tải trọng không lớn 

nên không cho phép dùng kết cấu thép. Thường sử dụng cột gạch hoặc cột bê tông cốt 

thép. Kết cấu chịu lực mái có thể bằng thép hoặc bê tông cốt thép dựa vào yêu cầu 

chịu lủa và độ bền vững của nhà mà quyết định. 

 

Hình 1.4 
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     Trong xưởng sản xuất chính nên dùng vật liệu không cháy để làm kết cấu chịu lực 

và kết cấu bao che. Sử dụng kết cấu bê tông cốt thép hoặc kết hợp bê tông cốt thép và 

thép 

 

Hình 1.5 

b. Kết cấu nhà có khẩu độ lớn : 

     Nhà công nghiệp có khẩu độ lớn chủ yếu dùng trong các ngành công nghiệp nặng 

(cơ khí, luyện kim, hóa chất). 

    Độ cao nhà công nghiệp có khẩu độ lớn tính từ mặt nền mép trên ray cầu chạy có 

thể từ 8 - 30m hoặc cao hơn nữa. Khẩu độ từ 18 - 60m hoặc hơn nữa. Bước cột 6m, 

mở rộng 12m,  

đặc biệt 18 đến 24m. Nhà công nghiệp khẩu độ lớn đơn giản nhất là L = 18 - 36m.  

    Kết cấu chịu lực của nhà này là khung ngang chịu lực, sử dụng khung toàn thép 

hoặc bê tông cốt thép, thép, bê tông thép hỗn hợp. 
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Hình 1.6 

c. Kết cấu không gian: 

     Do những thành tựu của khoa học kỹ thuật, kết hợp những phương pháp tính toán 

mơí, kỹ thuật thi công ngày càng được nâng cao, gần đây người ta đã đưa ra nhiều 

dạng kết cấu mới và đã được áp dụng vào nhà công nghiệp. Ưu điểm của dạng kết cấu 

này là nhẹ nhàng, tiết kiệm vật liệu và có thể dùng với nhà có khẩu độ lớn và lưới cột 

lớn. Loại kết cấu này có thể làm toàn khối hoặc lắp ghép. 

Các dạng võ trụ 

 

Hình 1.7 
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2.2. Nhiệm vụ 

    Các công trình xây dựng đều có quan hệ chặt chẻ với sản xuất công nghiệp, phục vụ 

cho việc tạo ra sản phẩm hoặc bảo quản hàng hóa nguyên vật liệu. 

    Những yêu cầu cơ bản để thiết kế nhà công nghiệp là: 

+ Bảo đảm sự hợp lý chức năng có nghĩa là phải phù hợp dây chuyền sản xuất, tổ chức 

điều kiện lao động tốt và kinh doanh tốt. 

+ Hợp lý về kỹ thuật: thiết kế bảo đảm sản xuất, bảo vệ con người làm việc bên trong 

nhà, tạo ra một môi trường khí hậu tốt cho sản xuất và có độ bền vững cao. 

+ Chất lượng kiến trúc và nghệ thuật tốt đẹp có sức truyền cảm ở bộ mặt bên ngoài 

củng như bên trong, có ảnh hưởng đến tình cảm, tâm lý của công nhân. 

+ Hợp lý, kinh tế trong việc tổ chức quá trình sản xuất, giá thành sản phẩm hạ, kinh tế 

trong xây dựng, bảo quản. 

3. NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 

3.1. Đọc hiểu các bản vẽ thi công 

     Để đọc và hiểu được các bản vẽ thi công ta cần nắm vửng các tiêu chuẩn vẽ kỹ 

thuật như: Tiêu chuẩn ký hiệu bản vẽ, tiêu chuẩn ghi kích thước, tiêu chuẩn các ký 

hiệu sử dụng trong bản vẽ. Sau đó ta phân tích từng chi tiết hoặc đọc các bản vẽ tách 

các chi tiết nếu có. 

   Ví dụ: Ta có bản vẽ (hình 1.8) ta có thể đọc được chiều dài của bước cột bằng l, 

chiều rộng của bước cột là a. 
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Hình 1.8. Mặt cắt và một phần mặt bằng nhà công nghiệp một tầng. 

1- cột; 2- dầm mái; 3- dầm cẩu trục; 4- móng; 5- tường dọc; 6- cữa mái; 7 - cẩu trục 

 

3.2. Vẽ tách chi tiết cần chế tạo 

    Để vẽ tách các chi tiết chế tạo ta dữa vào bản vẽ chi tiết của khung nhà công nghiệp. 

Ví dụ ta vẽ tách chi tiết cột thì ta phải căn cứ vào chiều cao cột, hình dáng cột, bề rộng 

cột, chế tạo từ vật liêụ (thép  tấm, thép hình)… 
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Hình 1.9. Chi tiết cột 

3.3. Tiêu chuẩn chế tạo khung nhà công nghiệp 

3.3.1. Các bộ phận của nhà 

     Để có thể sản xuất hang loạt những thành phẩm xây dựng và xây dựng cơ giới hàng 

loạt, để xây dựng với tốc độ cao, chất lượng tốt, giá thành hạ cần đi theo con đường 

công nghiệp hoá xây dựng tức là chuyển ngành xây dựng thành một quá trình sản xuất 

theo một dây chuyền công nghệ như các ngành công nghiệp khác.  

     Một trong những cơ sở để có thực hiện sản xuất và xây dựng hàng loạt với hiệu quả 

kinh tế cao là phải tiến hành điển hình hoá và thống nhất hoá xây dựng. Điển hình hoá 

và thống nhất hoá xây dựng là một phạm trù khoa học rộng lớn. Ở đây chúng ta chỉ 

nghiên cứu những khái niệm trong phạm vi hẹp của việc thiết kế nhà và các bộ phận 

của chúng. 

a. Thống nhất hoá 

* Định nghĩa : Thống nhất hoá trong xây dựng là việc làm có liên quan tới sự thống 

nhất các đối tượng lao động, công cụ lao động còng như các sản phẩm và phương pháp 

sản xuất (bao gồm các yếu tố về thông số kích thước, tính chất cơ lý, thẩm mỹ, kinh tế 

...) 

     Thống nhất hoá (phạm vi hẹp) là việc làm có liên quan đến sự thống nhất các thông 

số kích thước hình khối, mặt bằng nhà và các bộ phận của nhà được chế tạo sẵn trong 

nhà máy. Mục đích thống nhất hoá là hạn chế số lượng các thông số hình khối mặt 
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bằng nhà và số lượng các kích thước điển hình của các bộ phận. Chúng thực hiện bằng 

con đường lựa chọn các giải pháp hợp lý nhất theo các yêu cầu kiến trúc, kỹ thuật, 

kinh tế. 

    Trên cơ sở thống nhất hóa tạo điều kiện tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá tức là tạo 

điều kiện công nghiệp hoá xây dựng. 

b. Điển hình hoá 

     Điển hình hoá trong xây dựng là một bộ phận trong tiêu chuẩn hoá và nội dung của 

nó là xác định loại, hình thức, độ lớn của các đối tượng lao động, công cụ lao động, 

sản phẩm và phương pháp sản xuất.  

     Điển hình hoá là phương pháp kinh tế trong thiết kế xây dựng nhằm lựa chọn hoặc 

nghiên cứu ra những phương án, những giải pháp, những hình dạng kích thước hợp lý 

nhất, kinh tế nhất dùng để áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng và chế tạo sản 

phẩm xây dựng. 

     Cơ sở để điển hình hóa là việc nghiên cứu vận dụng hệ thống mô đun thống nhất, là 

sự thống nhất hoá các thông số không gian mặt bằng, là sự biên soạn các tài liệu tiêu 

chuẩn qui phạm, nhiệm vụ thiết kế điển hình, xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 

công trình.             

     Công tác điển hình hóa có ý nghĩa to lớn là tạo điều kiện cho công nghiệp hoá xây 

dựng, tạo ra sản phẩm nhanh, có chất lượng, giá thành rẻ nhờ tiết kiệm thời gian đầu tư 

nghiên cứu thiết kế và chế tạo sản phẩm  được nghiên cứu kiểm nghiệm kỹ. 

     Thiết kế điển hình là một bộ phận của điển hình hoá và các sản phẩm của nó là sản 

phẩm của điển hình hoá. Thiết kế điển hình có ưu điểm là có khả năng tạo nên những 

phương án hoàn chỉnh về chất lượng sử dụng, kinh tế kỹ thuật, phù hợp yêu cầu xây 

dựng nhiều, nhanh, chất lượng và giá thành rẻ. 

 * Ưu điểm: 

- Đơn giản quy trình thiết kế . 

- Rất thuận lợi cho việc sản xuất công nghiệp hoá. 

c. Kích thước thống nhất trong xây dựng 

      Hệ thống môđun thống nhất là một trong những tiêu đề của việc thống nhất hoá 

kích thước, việc phát triển xây dựng theo lối công nghiệp. Hệ thống môđun thống nhất 

áp dụng trong lĩnh vực xây dựng bao gồm những nguyên tắc để điều hợp kích thước 

không gian ba chiều về các bộ phận kết cấu. Thiết bị và thành phẩm xây dựng dựa trên 

cơ sở môđun gốc là 100mm. Nó cho phép hạn chế số kiểu kích thước của các thành 
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phẩm, thiết bị xây dựng, tạo điều kiện cho thi công xây lắp được nhanh chóng, giúp 

cho việc trao đổi, hợp tác quốc tế. 

-  Môđun gốc 100mm ( M ) 

-  Môđun bội số ( 2, 3, 6, 12, 15, 30, 60 ) M 

-  Môđun ước số M / (2, 5, 10, 20, 50, 100) 

d. Quy định về thống nhất hóa các giải pháp mặt bằng - hình khối nhà công 

nghiệp. 

     Để làm cơ sở cho việc thiết kế hình khối mặt bằng và giải pháp kết cấu nhà công 

nghiệp cần tìm hiểu "Những quy định cơ bản về thống nhất hoá mặt bằng, hình khối ... 

QPXD - 57.73" 

Một số quy định cơ bản: 

-  Mặt bằng hình khối nên thiết kế dạng chữ nhật, mái không chênh lệch nhau. 

-  Nhà công nghiệp một tầng thiết kế với những khẩu độ cùng hướng, cùng L & H . 

-  Không cho phép giật cấp mái < 1,2m, cân nhắc 1,8m; Cho phép > 2,4m 

-  Quy định về khẩu độ: 

+ Không cầu trục: L = 12, 18, 24m. 

+ Có cầu trục : L = 18, 24, 30m; bội số 6m 

-  Quy định về chiều cao. 

-  Bước cột b = 6m, bước mở rộng 12m tuỳ khả năng kiến trúc. 

-  Lưới cột nhà công nghiệp nhiều tầng: 

+ 6m x 6m khi tải trọng tính toán trên sàn từ: 2000 - 2500 daN/m2 

+ 9m x 6m khi tải trọng tính toán trên sàn từ: 500 - 1500 daN/m2 

- Quy định về phân chia trục định vị: 

+ Trục định vị dọc. 

+ Trục định vị ngang. 

+ Trục định vị hai nhà vuông góc nhau. 

+ Trục định vị khi sử dụng tường gạch chịu lực. 

e. Phân chia trục định vị trong nhà công nghiệp. 

      Việc phân chia trục định vị trong nhà công nghiệp có một tầm quan trọng đặc biệt 

đối với việc thiết kế và thi công các cấu kiện lắp ghép. Phân chia trục định vị là cơ sở 

để thống nhất giữa thiết kế tiêu chuẩn hoá và thi công lắp ghép ở hiện trường. 
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 * Trục định vị đối với nhà công nghiệp 1 tầng 

       Phương pháp chia trục định vị không đóng kín : 

- Trục dọc nhà: 

+ Đi qua tim hàng cột giữa. 

+ Cách mép ngoài hàng cột biên 1 đoạn 200mm. 

- Trục ngang nhà: 

+ Đi qua tim cột, tường đầu hồi cách trục định vị 1 khoảng 500mm. 

 

 

Hình 1.10. Trục dọc nhà 

Nhược điểm của phương pháp này là: 

- Tường xung quanh nhà và mái có khe hở, muốn khép kín phải thêm tấm che, làm 

tăng số cấu kiện. Để khắc phục dùng phương pháp phân chia trục định vị đóng kín. 

* Phương pháp chia trục định vị đóng kín: 

- Trục định vị dọc nhà: 
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+ Đi qua tim của các hàng cột giữa. 

+ Đi qua mép ngoài cùng của các hàng cột biên. 

- Trục định vị ngang nhà: 

+ Đi qua tim của các hàng cột bên trong. 

+ Đi qua mép trong của tường đầu hồi, tim các hàngcột đầu hồi cách trục định vị một 

khoảng 500mm. 

 

Hình 1.11. Trục ngang nhà 

     Tại vị trí khe nhiệt độ theo chiều ngang nhà thiết kế 2 dãy cột, trục định vị đi qua 

trung tâm 2 cột, tim cột cách trục định vị về 2 bên một khoảng 500mm. Với phương 

pháp phân chia trục định vị đóng kín không có khe hở giữa các tấm mái và tường bao 

quanh nhà nên số loại cấu kiện ít nhất. Tuy nhiên khi nhà xưởng có cần trục cầu với 

sức trục lớn (lúc đó tiết diện cột lớn) để bảo đảm an toàn cho cầu trục hoạt động quy 

định như sau: 

    * Khoảng cách e từ trục định vị đến trục đường ray (trên đó bánh xe cầu trục hoạt 

động) với: 
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- Sức trục Q ≤ 30T e = 750mm. 

- Sức trục Q > 30T; lúc này trục định vị sẽ dời vào so với mép ngoài cột một khoảng 

từ 250 - 500mm  e = 1000mm và e = 1250mm (khi có cấu tạo đường đi dọc dầm cầu 

trục) 

    Trong trường hợp này sẽ có khe hở giữa các tấm mái với tường dọc nhà, để bịt kín 

phải sử dụng tấm mái đặc biệt. 

 

Hình 1.12 

- Nếu nhà có chiều rộng lớn ≥ 60m, có 2 khẩu độ song song cao thấp khác nhau thì tốt 

nhất là chỗ tiếp giáp giữa 2 khẩu độ đó trùng nhiệt độ. 
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Hình 1.13 

 

Hình 1.14 

- Trường hợp theo chiều dọc nhà có 2 nhịp cao thấp khác nhau và chỉ sử dụng 1 cột tại 

vị trí giữa thì trục định vị đi qua mép ngoài gối tựa của 2 kết cấu mái. 
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Hình 1.16 

- Chi tiết chỗ tiếp giáp giữa 2 nhà vuông góc nhau. 

 

Hình 1.17 

 

Hình 1.18 

3.4. Vạch ra trình tự các bước tiến hành công việc 

- Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ cần thiết. 

- Chuẩn bị mặt bằng gia công 

- Tính toán chuẩn bị vật tư và kho bải tập kết. 


